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Klaus Schwab, người sáng lập 

và là Chủ tịch điều hành của 

Diễn đàn kinh tế thế giới: 

“Trong thế giới mới, không 

phải là cá lớn ăn cá nhỏ, mà là 

cá nhanh ăn cá chậm”.

Sản xuất thông minh, vấn đề cốt lõi của Cách mạng công nghiệp 4.0, tương lai của sản 

xuất tự động hóa trong Cách mạng công nghiệp 4.0

TĂNG NĂNG SUẤT TRONG BỔI CẢNH MỚI



MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG DỰA VÀO TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Tốc độ tăng năng suất lao động

Thúc đẩy kinh doanh

Ngành

kinh tế

Doanh

nghiệp

Tăng TFP

Thúc đẩy kinh tế vĩ mô

Kế hoạch tổng thể

thúc đẩy năng suất

quốc gia dựa trên

nền tảng khoa học, 

công nghệ và đổi

mới sáng tạo

Mức sống

Tăng trưởng kinh tế

Tăng năng suất

Các trụ cột

then chốt

Các yếu tố

tác động

Các yếu tố thúc đẩy

Nguồn: Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)

Tăng GDP bình quân đầu người

Tăng GDP

Cơ cấu

kinh tế

Tăng cường độ vốn

Nền kinh tế

dựa vào tài nguyên

Nền kinh tế

dựa vào đầu tư

Nền kinh tế

dựa vào đổi mới sáng tạo

TMichael E. Porter. Harvard Business Review



KẾ HOẠCH TỔNG THỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT DỰA TRÊN KHCN, ĐMST

01 02 03 04 05

Tổng quan chung

(yếu tố tác động tới NS)

Trụ cột 1: Khoa học, công

nghệ và Đổi mới sáng tạo

Trụ cột 2: Hiệu

quả hoạt động của

DN nhà nước

Trụ cột 3: Hệ thống giáo

dục và đào tạo

Trụ cột 4: Mối liên kết

giữa tập đoàn đa quốc

gia và DN nội địa



DOANH NGHIỆP LÀ TRUNG TÂM, ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với doanh nghiệp là trung

tâm sẽ trở thành yếu tố quan trọng tăng năng suất lao động trong

nội tại nền kinh tế.

Center for European Economic Research, ZEW (http://www.oecd.org/science/inno/2369335.pdf) 

Cấu phần của Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia có vai trò

quan trọng đóng góp tăng năng suất

DOANH 
NGHIỆP

TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC
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NƯỚC

VIỆN 
NGHIÊN 

CỨU

VIỆN 
NGHIÊN 

CỨU

NHÀ NƯỚC

DOANH 
NGHIỆP

TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC

Doanh nghiệp trở

thành trung tâm

của hệ thống đổi

mới sáng tạo

quốc gia

Năng suất và tăng trưởng kinh tế

Sản phẩm và quá trình mới

Nghiên cứu và phát triển

(R&D) Chuyển giao công nghệ

Nguồn nhân lực

R&D từ Nhà nước

Chính sách

Tích tụ R&D
Cấu trúc công nghiệp

Quy mô doanh

nghiệp

Quá trình hội

nhập

Trung gian tài chính

Nhu cầu và cạnh tranh

HỆ THỐNG 

ĐỔI MỚI 

SÁNG TẠO 

QUỐC GIA



Mục tiêu: 2016-2020

Đóng góp của TFP 

vào tăng trưởng 30 – 35%

Tốc độ tăng

TFP 3,24%

Năm 2019

Đóng góp của

TFP vào tăng

trưởng 46,11%

Giai đoạn: 

2011-2015

Giai đoạn: 

2016-2019

Đóng góp của TFP 

vào tăng trưởng

33,58%

Đóng góp của TFP 

vào tăng trưởng

44,46%

Nguồn: Báo cáo Năng suất Việt Nam 2019, VNPI

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có nhiều tiến bộ,

đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp đáng kể vào

tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
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Điểm số và xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo

năm 2020

Rank Score/Value

Xếp hạng:    2018:   45/126 

2019:   42/122                                               

2020:   42/120

TỐC ĐỘ TĂNG TFP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA VIỆT NAM 



KHÁI NIỆM NĂNG SUẤT

ĐẦU RA

NĂNG SUẤT =

ĐẦU VÀO

Đầu ra:

- Sản lượng bằng hiện vật

- Tổng giá trị sản xuất

- Doanh thu

- Giá trị gia tăng

Đầu vào:

- Lao động

- Nguyên vật liệu

- Vốn

- Thiết bị, máy móc

- Năng lượng

- Kỹ năng quản lý

Năng suất còn được hiểu là một tư duy hướng tới thói quen cải tiến và vận dụng những

cách thức biến mong muốn thành các hành động cụ thể. Theo cách tiếp cận này, năng

suất là không ngừng cải tiến để vươn tới sự tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay phải tốt hơn ngày

hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay

- Tổ chức năng suất Châu Á -



NĂNG SUẤT TẠI CÁC CẤP ĐỘ

Cấp độ phân xưởng

Cấp độ ngành kinh tế

Cấp độ nền kinh tế

Cấp độ tổ chức, doanh nghiệp



• Năng suất lao động

• Năng suất vốn

• Năng suất yếu tố tổng hợp (TFP)

NĂNG SUẤT NỀN KINH TẾ

Năng suất Lao động

Phản ánh tổng sản phẩm

trong nước tính bình quân

cho một lao động trong một

thời kỳ nhất định, thường là

một năm.

GDP

NSLD = 

Số lượng lao động

Năng suất vốn

Thể hiện mức độ hiệu quả

trong sử dụng vốn để tạo

ra giá trị gia tăng

GDP

NSV= 

Giá trị vốn cố định

TFP

Đo lường sự thay đổi đầu

ra trên 1 đơn vị các đầu

vào được kết hợp với nhau

bao gồm KHCN, ĐMST,

kỹ năng quản lý trong tổ

chức.

Hàm sản xuất Cobb-

Douglas thường sử dụng

khi tính TFP:

Y = A. f(Kα Lβ )



NĂNG SUẤT DOANH NGHIỆP

Đầu ra

Năng suất =

Đầu vào

Tùy thuộc vào mục đích xem xét mà lựa chọn chỉ tiêu đầu ra – đầu vào tương ứng

Các yếu tố đầu vào có thể bao gồm:

- Chi phí sản xuất

- Số lượng lao động

- Chi phí lao động

- Chi phí mua nguyên vật liệu và dịch vụ

- Tài sản cố định

- Chi phí điện, nước, nhiên liệu

- ….

Đầu ra có thể được tính bằng:

- Số lượng sản phẩm

- Tổng giá trị sản xuất

- Giá trị gia tăng

- …



1. Giảm chi phí Đầu ra

Đầu vào

2. Tăng trưởng Đầu ra    

Đầu vào

3. Làm việc thông minh hơn Đầu ra  

Đầu vào

4. Thu hẹp sản xuất Đầu ra

Đâu vào

5. Làm việc hiệu quả Đầu ra

Đầu vào

CÁCH THỨC CẢI TIẾN NĂNG SUẤT



MÔ HÌNH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 

Năng suất và cạnh

tranh cao

Chất lượng cuộc

sống

Thỏa mãn chủ

doanh nghiệp

Thỏa mãn người

lao động

Thỏa mãn khách

hàng

Thỏa mãn xã

hội

Chiến lược tổng hợp và các giai đoạn thực hiện

Đổi mới sản

phẩm và công

nghệ

Tổ chức quản lý

và hệ thống sản

xuất

Phát triển tổ

chức định

hướng khách

hàng

Không ngừng

giảm lãng phí

Quản lý nguồn nhân lực

Tạo động lực làm việc

Kết quả

Chiến lược

năng suất

Tiêu điểm

Tạo môi

trường và

điều kiện

Nguồn: Managing Enterprise Productivity and Competitiveness- by R.C. Monga



HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

THEO CÁC TIÊU CHUẨN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

PHI TIÊU CHUẨN

• Là chuẩn mực Quốc tế, ngành/ 

hiệp hội, quốc gia được công

nhận, thừa nhận.

• What:  Nêu các nội dung yêu cầu

cụ thể phải đáp ứng

• How: Không nêu đáp ứng yêu

cầu đó như thế nào

• Mỗi hệ thống quản lý có những

phương pháp khác nhau

• Không có chuẩn mực, có nhiều

trường phái, quan điểm, cách tiếp

cận khác nhau.

• What: Đưa ra các nguyên tắc để

thực hiện áp dụng. 

• How: Mỗi trường phái, quan điểm

lại chỉ dẫn nhiều cách thực hiện áp

dụng khác nhau. Tập hợp và sử dụng

linh hoạt nhiều công cụ kỹ thuật.

• Mỗi hệ thống quản lý có những

phương pháp khác nhau

Cung 

cấp giải 

pháp, 

công cụ, 

kỹ thuật 

hỗ trợ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CỦA DOANH NGHIỆP



Con đường năng suất

Lao động

Thiết bị

Hệ thống quản lý

Quản lý tri thức

Chuyển đổi số

Đổi mới sáng tạo



Seiri Seiton

SeisoSeiketsu

Shitsuke

5S – một công cụ đơn giản, dễ áp 

dụng và mang lại kết quả trực quan



Các vùng làm việc hiệu quảCác vùng làm việc hiệu quả

Vùng vàng: sử dụng 
thường xuyên

Vùng bạc: sử dụng 
theo chu kỳ

Vùng đồng: 
ít sử dụng

SẮP XẾP



Con đường năng suất

Lao động

Thiết bị

Hệ thống quản lý

Quản lý tri thức

Chuyển đổi số

Đổi mới sáng tạo



Các tổn thất lớn tác động tới hiệu quả thiết bị

2. Cài đặt và điều chỉnh

1. Hỏng máy

3. Thay dao/dụng cụ cắt 

4. Khởi động

5. Dừng máy nhỏ

6. Tốc độ bị giảm

7. Sai lỗi/Làm lại

Thời gian làm việc
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Thời gian hoạt động
T

h
ờ
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g
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n
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h
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Thời gian hoạt 

động thực

T
ố
c 

đ
ộ
 

g
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m

Thời gian 

hoạt động tạo 

giá trị L
ỗ
i 

sả
n

 
p

h
ẩ
m

Giờ làm việc
Thời gian bảo dưỡng,….



Tại sao cần áp dụng TPM

Ảnh hưởng của máy móc thiết bị tới hiệu quả hoạt động:

P: Giảm số lượng sản xuất và tăng lãng phí

Q: Sản xuất ra sản phẩm lỗi hay các sản phẩm chất lượng thấp

C: Tăng chi phí sản xuất và chi phí sửa chữa

D: Chậm trễ trong phân phối sản phẩm

S: Xảy ra tai nạn lao động và ô nhiễm

M:  Gây căng thằng, mệt mỏi của người lao động do máy lỗi thường xuyên; giảm 

năng suất lao động.



Con đường năng suất

Lao động

Thiết bị

Hệ thống quản lý

Quản lý tri thức

Chuyển đổi số

Đổi mới sáng tạo



HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

THEO CÁC TIÊU CHUẨN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

PHI TIÊU CHUẨN

HTQL chất lượng theo ISO 9001:2015

HTQL môi trường theo ISO 14001:2015

HTQL năng lượng theo ISO 50001:2011

HTQL năng lực phòng thử nghiệm theo ISO 

17025:2005

HTQL an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 

18001:2007

HTQL an toàn bảo mật thông tin theo ISO/IEC 

27001:2013

HTQL chất lượng cho doanh nghiệp ngành ô tô xe

máy theo IATF 16949:2016

HTQL An toàn thực phẩm ISO 22000/HACCP

vv…

Balance Score Card (hệ thống quản lý xác định

tầm nhìn, chiến lược, chuyển hóa thành hành động)

Quản trị tinh gọn (LEAN)

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM)

6 Sigma

Hệ thống đo lường đánh giá hiệu quả công việc

(KPI)

Quản trị chất lượng toàn diện (TQM)

Quản trị mối quan hệ khách hàng (CRM)

Hệ thống khuyến nghị cải tiến liên tục Kaizen 

(KSS)

Hệ thống quản lý trực quan (Visual Management)

v.v…

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CỦA DOANH NGHIỆP



CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN

và còn nhiều nữa ….



Con đường năng suất

Lao động

Thiết bị

Hệ thống quản lý

Quản lý tri thức

Chuyển đổi số

Đổi mới sáng tạo



Tạo ra giá trị
Không tạo ra giá trị

- Lưu kho

- Kiểm tra

- Di chuyển

- Xếp hàng

Không tạo ra giá trị 
nhưng cần thiết

Khách hàng chi trả

THÔNG THƯỜNG, 95% THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 
KHÔNG TẠO RA GIÁ TRỊ GIA TĂNG VƠI KHÁCH HÀNG

-Đòi hỏi bởi cơ quan thẩm 
quyền hoặc 

- khách hàng hoặc 

- Bản thân doanh nghiệp

- Chuẩn bị/ sắp đặt

95%

5%

v.v…



✓Sai lỗi

✓Tồn kho

✓Không gian

✓Lãng phí vật tư

✓Lãng phí con người

✓Sản xuất thừa

✓Gia công thừa

✓Di chuyển và thao tác thừa

✓Năng suất

✓Thỏa mãn khách hàng

✓Lợi nhuận

✓Đáp ứng khách hàng

✓Chất lượng

✓Dòng tiền

✓Giao hàng đúng hạn

Thời gian làm việc, 
hoạt động (mang lại
giá trị gia tăng)

Thời gian cung cấp dịch vụ

Trước

Sau

Thời gian chờ, lãng
phí (không mang lại
giá trị gia tăng)



Con đường năng suất

Lao động

Thiết bị

Hệ thống quản lý

Quản lý tri thức

Chuyển đổi số

Đổi mới sáng tạo



SẢN XUẤT THÔNG MINH LÀ GÌ ?

SXTM là hệ thống được tích hợp đầy đủ, thích ứng với điều

kiện thay đổi trong mạng lưới cung ứng tổng thể của doanh

nghiệp và nhu cầu của khách hàng trong thời gian thực.

https://smartamerica.org/teams/smart-manufacturing/

Định nghĩa của Liên minh lãnh đạo SXTM 

(Smart Manufacturing Leadership Coalition, SMLC)
Loại chi phí Tổng giá trị

Chi phí hàng tồn kho -30% to -40%

Giá thành sản xuất -10% to -20%

Chi phí hậu cần -10% to -20%

Chi phí chất lượng -10% to -20%

Chi phí bảo trì -20% to -30%



NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT THÔNG MINH

Viện Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Đức (German: Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI), 2011

PLM SCM ERP MES

Internet kết nối dịch vụ

Nhà máy
thông minh

Nguyên vật liệu
thông minh

Sản phẩm
thông minh

Môi trường
đám mây

App Platform

Nền tảng ứng dụng Nền tảng ứng dụng
Hệ thống thực -ảo

Internet kết nối vạn vật (IoT)

Thiết bị di động

Ý tưởng CPPS về SXTM

CPPS: Hệ thống sản xuất thực - ảo

SM: SXTM

PLM: Quản lý vòng đời sản phẩm

SCM: Quản lý chuỗi cung ứng

ERP: Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp

MES: Hệ thống điều hành sản xuất

Bộ điều khiểnBộ truyền độngCảm biến

Công nghệ vận hành (OT) là quá

trình áp dụng các công nghệ để theo

dõi “trạng thái” của hệ thống.

Công nghệ thông tin (IT) là quá trình

ứng dụng IT vào quản lý quy trình

kinh doanh của doanh nghiệp.



TIÊU CHUẨN ĐÓNG VAI TRÒ NỀN TẢNG KẾT NỐI SẢN XUẤT THÔNG MINH

Tiêu chuẩn SXTM có vai trò kết nối quy trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong chuỗi 

giá trị toàn cầu, đồng thời tạo “sân chơi công bằng” cho doanh nghiệp.

MÔ HÌNH 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÔNG MINH



Tiêu chuẩn vòng đời sản phẩm 

Các tiêu chuẩn sản xuất hiện có, đặc biệt là tiêu chuẩn hỗ trợ máy tính (Computer Aided Design,

CAD), tiêu chuẩn sản xuất hỗ trợ máy tính (Computer Aided Manufacturing, CAM) và tiêu chuẩn

công nghệ hỗ trợ máy tính (Computer Aided Technology, CAx) đóng vai trò quan trọng đối với sản

xuất sản phẩm…



Tiêu chuẩn vòng đời hệ thống sản xuất

Các hệ thống sản xuất đề cập ở đây liên quan đến các tập hợp máy móc, thiết bị và hệ thống phụ trợ

được tổ chức để tạo ra hàng hóa và dịch vụ từ nhiều nguồn khác nhau. Hầu hết các tiêu chuẩn mô

hình sản phẩm và mô hình thực hành cũng được áp dụng để phát triển hệ thống sản xuất.



Tiêu chuẩn đối với chu trình kinh doanh trong quản lý chuỗi cung ứng

Các tiêu chuẩn cho sự tương tác giữa các nhà sản xuất, nhà cung cấp, khách hàng, đối tác và thậm chí

cả đối thủ cạnh tranh bao gồm các tiêu chuẩn mô hình kinh doanh chung, các tiêu chuẩn mô hình sản

xuất cụ thể và các giao thức thông tin tương ứng.



Tiêu chuẩn về dữ liệu trong sản xuất thông minh

Các tiêu chuẩn về dữ liệu đối

với sản phẩm, quy trình và

nguồn lực (Product Process

and Resource, PPR) cần thiết

để kết nối trong SXTM.

➢ Tiêu chuẩn dữ liệu sản phẩm: mô tả hình dáng và các đặc điểm cụ thể của sản phẩm như: DXF,

DWG, CGM, HPGL, IGES, STEP AP203, STEP AP214, JT, VRML, X3D, STEP AP239, AP242

và dịch vụ PLM OMG

➢ Tiêu chuẩn dữ liệu quy trình: hướng dẫn hoạt động sản xuất và báo cáo kết quả hoạt động như:

OAGIS, ANSI/ISA-95, MTConnect, PSL.

➢ Tiêu chuẩn dữ liệu nguồn lực: thể hiện thông tin vòng đời của thiết bị và vật liệu được sử dụng

trong sản xuất như: CMSD, B2MML, STEP AP239, AP242 và dịch vụ PLM OMG.`

https://www.ee.co.za/article/the-importance-of-standards-in-smart-manufacturing.html



TIÊU CHUẨN ISA 95

Level 3

Kế hoạch sản xuất chi tiết, luồng công việc, kiểm soát

phương pháp sản xuất, đảm bảo chất lượng, báo cáo bảo trì, 

tồi ưu hóa quy trình

Kiểm soát ở mức độ theo ca làm việc, theo giờ, theo phút, 

theo giây.

Level 0 Thiết bị sản xuất và các thiết bị ngoại vi

Cảm biến, thiết bị tiếp nhận dữ liệu

Theo dõi theo: Millisecond, microsecondLevel 1

Level 2
Theo dõi từng đơn vị sản xuất một

Theo dõi theo giây và mini giây

Kiểm soát

phân đoạn

Kiểm soát 

liên tục

Kiểm

soát

theo lô

Hoạt động và điều khiển sản

xuất
(Kế họach sản xuất chi tiết, điều

phối, đảm bảo chat lượng)

Level 4

Kế hoạch cơ bản, thời gian giao hàng, yêu cầu vật

liệu, thiết lập nhà kho, quản lý chi phí…

Kiểm soát ở mức độ: theo tuần, theo tháng và

theo ngày

Kế hoạch cơ bản và logistics
(kế hoạc nhà máy,quản lý hoạt

đông,…)

M

E

S

E

R

P

S
C
A
D
A

Mo

nit

ori

ng



MÔ HÌNH KẾT NỐI CHỨC NĂNG VÀ DỮ LIỆU THEO ISA 95



01
STEP

CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG SẢN XUẤT THÔNG MINH TRONG 3 BƯỚC

Khởi đầu

▪ Đánh giá sự sẵn sàng

▪ Phân tích khoảng cách

02
STEP

Xây dựng lộ trình

▪ Đào tạo

▪ Xây dựng lộ trình

STEP

Giải pháp

▪ Triển khai các giải pháp

▪ Ứng dụng công nghệ mới

03

NỀN TẢNG QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP SANG SẢN XUẤT THÔNG MINH



và còn nhiều nữa ….

NỀN TẢNG QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

Kaizen

5S

TPM
JIT

TPS

QCC

DỰA TRÊN CÔNG CỤ CẢI TIẾNDỰA TRÊN CÁC TIÊU CHUẨN



5S

Pull/ kanban

Poka Yoke

Visual 

Management

Standardize work

Total Productivity 

Maintenance

Quality at  source

Cellurlar/ FlowBenchmarking

Waste Analysis

7 công cụ

(7 Tools)

MFCA
Quick 

Changeover

Value Stream 

Map

Just in time

Belts 

System

DMAIC

Project 

teams

PDCA

Kaizen

CÔNG CỤ NỀN TẢNG CHUYỂN SẢN MÔ HÌNH SẢN XUẤT THÔNG MINH 

QUẢN TRỊ TINH GỌN LEAN

LÀ CÔNG CỤ NỀN TẢNG

✓Sai lỗi

✓Tồn kho

✓Không gian

✓Lãng phí vật tư

✓Lãng phí con người

✓Sản xuất thừa

✓Gia công thừa

✓Di chuyển và thao tác thừa

✓Năng suất

✓Thỏa mãn khách hàng

✓Lợi nhuận

✓Đáp ứng khách hàng

✓Chất lượng

✓Dòng tiền

✓Giao hàng đúng hạn

Thời gian làm
việc, hoạt động
(mang lại giá trị
gia tăng)

Thời gian cung cấp dịch vụ

Trước

Sau

Thời gian chờ, 
lãng phí (không
mang lại giá trị
gia tăng)
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ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN SẢN XUẤT THÔNG MINH CỦA DOANH NGHIỆP

The Smart Industry Readiness Index (SIRI) Maturity Measurement of Productivity Again

Digital Innovation Quotient, DIQ Vietnam innovation Productivity Assessment



ĐÁNH GIÁ 15 DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM BẰNG SIRI
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Tích hợp dọc

Tích hợp ngang

Tích hợp vòng đời sản 

phẩm

Tự động SF

Kết nối SF

Thông minh SF

Tự động DN

Kết nối DN

Thông MinhDN

Tự động TB

Kết nối TB

Thông Minh TB

Học hỏi Phát triển

Năng lực lãnh đạo

Hợp tác trong và ngoài 

DN

Chiến lược và quản lý



CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT THÔNG MINH CỦA VIỆT NAM, ViPA

ViPA (Vietnam innovation Productivity Asessment)

Sản phẩm năm 2020 của

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM
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HÀNH NĂNG SUẤT
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CHUYỂN ĐỔI SỐ
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MINH
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Cấp 8
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Cấp 4

Cấp 3
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Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6

Cấp 5

Cấp 6

Cấp 5

Cấp 6

Cấp 7

Cấp 8

Cấp 7

Cấp 8

Cấp 7

Cấp 8

HIỆN TẠI Ngắn hạn Dài hạn hạn

Đánh giá nhằm 

xác định tình 

trạng hiện tại
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ĐÀO TẠO VỀ SẢN XUẤT THÔNG MINH VỚI TRUNG TÂM NĂNG SUẤT ĐÀI LOAN

Mô hình đào tạo



ĐÀO TẠO VỀ SẢN XUẤT THÔNG MINH VỚI TRUNG TÂM NĂNG SUẤT ĐÀI LOAN



CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LỘ TRÌNH TIẾP CẬN SẢN XUẤT THÔNG MINH CỦA APO
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Một số công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh

➢ Phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm

(PLM) có chức năng: Thiết kế sản phẩm

(CAx); Quản lý sản phẩm và danh mục đầu tư

(PPM); Quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM); Quản

lý quy trình sản xuất (MPM)…

➢ Phần mềm sản xuất kỹ thuật số (DM) có chức

năng: thiết kế và phân tích dụng cụ; thiết kế và

phân tích dây chuyền lắp ráp; thiết kế và phân

tích cơ sở sản xuất; kế hoạch sản xuất…

➢ Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh

nghiệp (ERP) có chức năng: lập kế hoạch sản

phẩm; quản lý chi phí/giá cả; quản lý dự án; dự

báo nhu cầu; quản lý sản xuất hoặc dịch vụ giao

hàng; quản lý tiếp thị và bán hàng; quản lý

nguồn lực; quản lý hàng tồn kho…

https://www.capgemin

i.com/service/digital-

services/engineering-

services/product-

lifecycle-management/

International Research 

Journal of Engineering 

and Technology 

(IRJET) e-ISSN: 2395 -

0056 Volume: 03 Issue: 

09 | Sep -2016

https://m2webdesignin

g.com/erp-

development/erp/



Một số công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh

➢ Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng

(SCM): có chức năng quản lý hàng tồn

kho; quản lý phân phối/kho; quản lý đơn

hàng; mua sắm, quản lý nhà cung cấp;

quản lý vận tải; quản lý vận chuyển và

thanh toán; quản trị quan hệ khách hàng;

quản lý quan hệ nhà cung cấp…

➢ Phần mềm hệ thống thực thi sản xuất

(MES): có chức năng: đánh giá trạng thái

và phân bổ nguồn lực; lập kế hoạch chi

tiết; kiểm soát tài liệu; thu thập, thu thập dữ

liệu; quản lý lao động; quản lý chất lượng;

quản lý quy trình bảo trì; theo dõi sản

phẩm; phân tích hiệu suất…

https://www.vskills.in/certification/blog/logistics-to-

supply-chain-management-scm/

http://www.gc2.co.za/product-mes.php



Vai trò của các công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh

➢ Dự báo thị trường

➢ Quản lý chi phí

➢ Quản lý hàng tồn kho

➢ Quản lý phân phối

➢ Quản lý dự án

➢ Lập kế hoạch sản xuất

➢ Quản lý nguồn lực



ViPro

ĐƠN VỊ CUNG CẤP 

GIẢI PHÁP
Cung cấp giải pháp

DOANH NGHIỆP
Cần được tư vấn

NGƯỜI DÙNG
Tìm kiếm tài nguyên, 

nguồn lực

CHUYÊN GIA
Thực hiện tư vấn

HỆ SINH THÁI SẢN XUẤT THÔNG MINH CỦA VNPI

Government 

agencies 

Solution 

agencies

Assessment 

enterprisesConsulting 

agencies

Standard bodies

Training 

agencies

Financial 

supports
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VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM VÀ MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bản đồ số

Giải pháp số

Hiện trạng số



VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM VÀ MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyên gia/

Đơn vị tư vấn

Consultant

Bulletin interact

Login

Register

Search

Sign contract

Communicate (text,
voice, video)

Pay

Organize/Join
events

Bid job

View profiles

Write testmonials

Notification
interact

View bulletin

«extends»

Modify information

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

View own activity

Share screen

Send file

«extends»
«extends»

«extends»

Call in-app

Call native app

«extends»

«extends»

«extends»

View report

«extends»

«extends»

«extends»

Confirm time

«extends»

End deal

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Roll-call

«extends»

«extends»

Send for
verification

«uses»Post job

«extends»

Send to platform

«extends»

Advice/Train/Talk

«extends»

«extends»

«extends»



VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM VÀ MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Doanh nghiệp

Corporate

Bulletin interact

Login

Register

Search

Sign contract

Communicate (text,
voice, video)

Pay

Organize/Join
events

Rate

View profiles

Write testmonials

Notification
interact

View bulletin

«extends»

Modify information

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

View own activity

Share screen

Send file

«extends»
«extends»

«extends»

Call in-app

Call native app

«extends»

«extends»

«extends»

View report

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Book time
«extends»

End deal

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Roll-call

«extends»

«extends»

Register corporate
users

«uses»Post job

«extends»

Send to platform

«extends»

«extends»



VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM VÀ MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đơn vị liên kết/

cung cấp giải pháp

Partner

Bulletin interact

Login

Register

Search

Sign contract

Communicate (text,
voice, video)

Organize/Join
events

View profiles

Write testimonials

Notification
interact

View bulletin

Publish information

«extends»

«extends»

Modify information

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

View own activity

Share screen

Send file

«extends»
«extends»

Call in-app

Call native app

«extends»

«extends»

«extends»

View report

«extends»

«extends»

«extends»

Send to platform

«extends»

End deal

«extends»

«extends»

Send for
verification

«extends»

«extends»

«extends»

Pay

«extends»

«extends»



VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM VÀ MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thành viên/Khách
Member

Bulletin interact

Login

Register

Search

Sign contract

Communicate (text,
voice, video)

Pay

Organize/Join
events

Rate

View profiles

Write testmonials

Notification
interact

View bulletin

«extends»

Modify information

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

View own activity

Share screen

Send file

«extends»
«extends»

«extends»

Call in-app

Call native app

«extends»

«extends»

«extends»

View report

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Book time

«extends»

End deal

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Roll-call

«extends»

«extends»

Guest

Bulletin interact

Login

Search

Communicate (text,
voice, video)

View profiles

View bulletin

«extends»

Log in via FB,
email

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Call in-app

Call native app

«extends»

«extends»

«extends»



VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM VÀ MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Sản phẩm/Dịch vụ 

hướng tới hoạt động của 

doanh nghiệp

Phần mềm giúp:

3. Những người liên quan 

chính

6. Đối tác chính

4. Đối tượng dữ liệu cần 

chuyển đổi

5. Định dạng của đối 

tượng dữ liệu hiện tại

7. Công nghệ chuyển đổi 

đối tượng sang dạng thức 

máy có thể hiểu

8. Mục tiêu

9. Mô hình triển khai

10. KPIs2. Giá trị doanh nghiệp/tổ chức mang lại cho khách hàng

• Kết nối người dùng là 

các Chuyên gia/Đơn 

vị tư vấn, Doanh 

nghiệp, Đơn vị cung 

cấp giải pháp, Người 

dùng/Khách;

• Hệ thống cho phép 

triển khai công tác tư 

vấn, quảng bá trên 

nền tảng mở, miễn 

phí.

• Chuyên gia được chứng nhận;

• Doanh nghiệp được tìm kiếm nguồn thông tin từ nguồn có kiếm chứng;

• Tăng cường công tác kết nối kinh doanh;

• Giải pháp các bên đều có lợi, miễn phí.

• Chuyên gia hỗ trợ 

phân tích, thiết kế;

• Lãnh đạo phê duyệt.

• Đơn vị phát triển 

phần mềm.

• Hoạt động tư vấn;

• Hoạt động quảng bá;

• Hoạt động hội thảo;

• Hoạt động đào tạo;

• Thông tin giao dịch 

(thời gian, chi phí ).

• Text;

• Voice;

• Video.

• Cơ sở dữ liệu;

• Thiết kế.

• Nhanh;

• Thuận tiện;

• Tin cậy;

• Hiệu suất cao;

• Có khả năng mở 

rộng.

• Bán tự động thời gian 

đầu;

• Tự động hoá thời 

gian về sau;

• Trí tuệ nhân tạo hỗ 

trợ tư vấn, khuyến 

nghị.

• 30% thời gian tư vấn 

online của VNPI trên 

nền tảng;

• 30% số khoá học của 

VNPI trên nền tảng. 



VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM VÀ MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ



Chuyển đổi số có phải đích đến cuối cùng ?



Con đường năng suất

Lao động

Thiết bị

Hệ thống quản lý

Quản lý tri thức

Chuyển đổi số

Đổi mới sáng tạo
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LIVING SYSTEM



Xuất bản



Trân trọng cảm ơn!


